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TÓM TẮT

Bộ câu hỏi Sự mất cân bằng giữa nỗ lực và đãi ngộ (Effort-Rewards Imbalance: ERI) được sử dụng rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới để tìm hiểu môi trường tâm lý xã hội nơi làm việc của người lao động, tuy nhiên vẫn chưa được sử dụng tại Việt Nam. 

Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tính giá trị và tin cậy của bộ câu hỏi ERI. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy bộ câu hỏi ERI có tính giá trị tiêu chuẩn phù hợp, thể hiện mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa mất cân bằng giữa nỗ lực và đãi ngộ với tình trạng sức khoẻ kém (OR hiệu chỉnh = 2,1; 95% CI: 1,1-3,9) và sự hài lòng thấp với công việc của nhân viên y tế (OR hiệu chỉnh =5,5; 95% CI: 2,8-10,8). Tính giá trị cấu trúc tốt với chỉ số đánh giá mô hình lý thuyết phù hợp nhất với số liệu (GFI>0,9). Bộ câu hỏi có tính ổn định bên trong ở mức tốt với hệ số Cronbach’s alpha của các yếu tố sự nỗ lực làm việc; sự đãi ngộ và cam kết hoàn thành công việc lần lượt là 0,77; 0,77 và 0,69. 
Kết luận: Bộ câu hỏi ERI phiên bản tiếng Việt có tính giá trị và tin cậy phù hợp để nghiên cứu về môi trường tâm lý xã hội nơi làm việc của nhân viên y tế.  

Từ khóa: Môi trường tâm lý xã hội nơi làm việc, Sự mất cân bằng nỗ lực-đãi ngộ
SUMMARY

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF EFFORT REWARD IMBALANCE QUESTIONNAIRE, STUDYING IN PSYCHOSOCIAL WORK ENVIRONMENT OF HEALTH PROFFESSIONALS

The Effort Reward Imbalance (ERI) questionnaire is widely used in many countries in the world to study psychosocial work environment, but it has not been used in Vietnam. 

Objective: To test the validity and reliability of the ERI questionnaire, applying  psychosocial work environment of health staff. 

Results: The study results showed that the ERI questionnaire has provided good criterion validity with significant associations between imbalance of effort-reward ratio and poor health status (OR adjusted = 2.1; 95% CI: 1.1 to 3.9); and low satisfaction with the work of health professionals (OR adjusted= 5.5; 95% CI: 2.8 to 10.8). Construct validity was demonstrated as the best model fit, with high value of the goodness-off-fit indices (GFI>0.9). Questionnaire has good internal consistency with Cronbach’s alpha coefficients for effort, reward and overcommitment scale were 0.77; 0.77 and 0.69 respectively. 

Conclusion: Vietnamese ERI questionnaire has adequate validity and reliability to investigate psychosocial work environment, particularly health professionals.
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